	    PHÒNG GD&ĐT GIAO THỦY
TRƯỜNG THCS GIAO THANH                   



	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn Lịch sử và địa lí Lớp 7
(Thời gian làm bài: 90 phút)



PHÂN MÔN LỊCH SỬ
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	

	1
	






VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XVI
	Việt Nam từnăm 938 đếnnăm 1009: thời Ngô – Đinh – Tiền Lê
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	



10%

	2
	
	Việt Nam từ thế kỉ XI đến đầu thế kỉ XIII: thời Lý

	2TN
	
	2TN
	1TL
	
	
	
	
	




20%

	3
	
	Việt Nam từ thế kỉ XIII đến đầu thế kỉ XV: thời Trần

	2TN
	
	
	
	
	1TL a
	
	1TL b
	



20%



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉlệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%


                                                     PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
	Châu Mỹ
(10 tiết-100% - 5,0 điểm)
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ

	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	1.0 đ
20%


	
	
	– Phát kiến ra châu Mỹ
	
	
	
	1TL (a)
	
	
	
	
	

	
	
	– Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của các khu vực châu Mỹ (Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ)
	6TN
	
	
	1TL (a)
	
	1TL
(b)
	
	
	3.5 đ
70%

	
	
	– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở các khu vực châu Mỹ
	
	
	
	
	
	
	
	1TL
(b)
	0.5 đ
10%

	Tổng
	8 câu TNKQ
	
	
	1 câu TL
	
	½ câu TL
	
	½  câu TL
	

	Tỉ lệ %
	20%
	
	
	15%
	
	10%
	
	5%
	50%






















